
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BA 

 

Số: 241/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai hồ sơ mẫu trong giải quyết  thủ tục hành 

áp dụng tại cấp xã trên địa bàn xã Lục Ba 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng -Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai hồ sơ mẫu trong gải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại 

cấp xã trên địa bàn xã Lục Ba. 

(Có Hồ sơ mẫu kèm theo các TTHC kèm theo). 

Điều  2. Công chức Văn phòng-Thống kê, cán bộ, công chức xã, các tổ chức 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
 - UBND huyện;                                                                                            

 - TT Đảng uỷ- HĐND; 

 - Như điều 3; 

 - Lưu: VP UBND. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Tuân 

 



 

 

 

 

UBND XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Thủ tục: Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 

 

Mã hồ sơ: 1.012379.H55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

mẫu báo cáo 03 về việc đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến: 

 

Mẫu số 03 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG……..2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo …….. 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: ……………………..…………..…………..…………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………………… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………..……….. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân5: ……………..…………..……………. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định 

hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

  Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại (điểm, 

khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ 



 

 

 

Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm 

liên lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 

năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen. 
5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 

việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới 

công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân 

trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ 

thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ 

trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 

doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành 

tích đề nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị 

nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo 

dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có so 

sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 

tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 

được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 

áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 

chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản 

lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát 

triển đơn vị, ngành, địa phương... 
6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc 

truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề 

nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước 

thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác 

nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với sáng 

kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời 

gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được 

cấp có thẩm quyền công nhận. 
  

 



 

 

 

 

UBND XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Thủ tục: Tặng giấy khen của chủ tịch UBND 

cấp xã cho hộ gia đình 

 

Mã hồ sơ: 1.012378.H55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

mẫu báo cáo 03 về việc tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia 

đình: 

 

Mẫu số 03 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG……..2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo …….. 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: ……………………..…………..…………..…………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………………… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………..……….. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân5: ……………..…………..……………. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định 

hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

  Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại (điểm, 

khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 



 

 

 

4 Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ 

Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm 

liên lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 

năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen. 
5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 

việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới 

công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân 

trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ 

thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ 

trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 

doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành 

tích đề nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị 

nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo 

dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có so 

sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 

tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 

được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 

áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 

chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản 

lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát 

triển đơn vị, ngành, địa phương... 
6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc 

truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề 

nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước 

thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác 

nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với sáng 

kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời 

gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được 

cấp có thẩm quyền công nhận. 
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Mẫu tờ trình 01 về việc đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã theo 

công trạng……………………………………………: 

 

Mẫu số 01 

HỘI CỰU CHIẾN BINH  

XÃ LỤC BA 

 

Số:           /TTr-CCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Ba, ngày      tháng      năm 2024 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc………… (ghi nội dung đề nghị khen thưởng) 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Lục Ba. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ (ghi văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị trình khen) 

Căn cứ (ghi rõ điểm, khoản, điều, tên văn bản), Phòng Nội vụ huyện kính 

trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho….tập thể……cá nhân. 

Đã có thành tích …………………………………………………………. 

(ghi rõ thành tích theo nội dung trình khen). 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được Hội cựu chiến binh xã 

Lục Ba xét duyệt, thẩm định đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ 

sơ, thủ tục theo quy định hiện hành. 

Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau (nếu có) 

1. ……………… 

2 …………….… 

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo) 

Hội cựu chiến binh xã Lục Ba kính trình Chủ tịch UBND xã Lục Ba xem 

xét, quyết định./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TĐKT xã; 

- Lưu: Hội CCB xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Đinh Hữu Dũng 



Phụ lục 3.1 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2024 ĐỐI VỚI TẬP THỂ CHI HỘI CỰU CHIẾN 

BINH 

(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của …………………)   

 

Tên tập thể 

Kết quả thi đua năm 2024 

Đề nghị danh hiệu thi 

đua, hình thức khen 

thưởng  

Không xét 

khen thưởng 

(Nêu cụ thể ly 

do) 

Kết quả xây 

dựng cơ 

quan, đơn 

vị đạt 

chuẩn văn 

hóa năm 

2024 

Kết quả đánh giá tổ 

chức Đảng/đoàn 

thể/tập thể tập thể 

lãnh đạo quản lý năm 

2024  

Tổng số 

CB, CC, 

VC, 

NLĐ, 

Hội viên 

Số đạt 

LĐTT 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

LĐTT/t

ổng số 

CBCC 

(nếu có) 

Số cá 

nhân đạt 

danh 

hiệu 

chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

danh 

hiệu 

CSTĐ 

cơ sở 

(nếu có) 

Danh hiệu 

thi đua 

Hình thức 

khen 

thưởng 

 

(tên tập thể chi hội 

………) 
Đạt 

Đảng:  

Đoàn thể:…….. 

Tập thể 

LĐQL:…… 

    

 

  

 

Ghi chú:  

- Diễn giải đánh giá đối với tập thể (đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ:  

+ Chi bộ được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND huyện. 

+ Tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        -QĐ/HU ngày       /12/2024 của Huyện uỷ Đại Từ. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với tập thể: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (Tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý đánh giá đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm 

vụ”; có cá nhân bị kỷ luật mức “cảnh cáo” trở lên, …) 

 

Phụ lục 3.2 



 

 

 

 
DANH SÁCH TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của Hội cựu chiến binh xã Lục Ba)  

Stt 

Họ và tên, chức vụ: 

(ghi chức vụ, chức danh theo 

Luật CBCC, VC) 
(ghi đủ tổng số người có mặt 

trong cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn) 

Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2024 

Kết quả đánh 

giá đảng viên 

năm 2024 

Kết quả đánh 

giá cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động; Hội 

viên năm 

2024 

Kết quả 

sáng kiến 

cấp cơ sở 

năm 2024 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

LĐTT 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

Chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Đạt danh 

hiệu chiến 

sỹ thi đua 

cấp tỉnh 

(nếu có) 

Đề nghị 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBDN xã  

Không xét thi đua 

(nêu lý do cụ thể) 

1 
Nguyễn Văn A, Chi Hội trưởng 

Hội cựu chiến binh xóm…… 
        

2 Nguyễn Thị B,……………….         

3 Nguyễn Thị C, ……………         

…          

Ghi chú: 

- Diễn giải đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ: 

+ Đảng viên được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND huyện. 

+ Cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày       /12/2024 của UBND huyện. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với cá nhân: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (mới tuyển dụng dưới 10 tháng/ bị kỷ luật mức…../ kết quả đánh giá đảng viên, công chức, viên chức đạt mức “hoàn thành 

nhiệm vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm vụ”….) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3.3 

DANH SÁCH TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-NV ngày       /12/2024 của Hội cựu chiến binh xã Lục Ba) 

 

Stt Tên tập thể, cá nhân Chức vụ 
Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (theo quy 

định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành) 

I Hình thức khen thưởng   

* Giấy khen của Chủ tịch UBND xã   

 *) Tập thể   

1 Chi Hội cựu chiến binh xã Lục Ba  - Kết quả công tác năm 2024 (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật):…. 

- Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ:  

- Kết quả đánh giá tổ chức đoàn thể: 

+ Công đoàn cơ sở: 

Ghi chú: Chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu cầu 

điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

 *) Cá nhân   

1 Nguyễn Thị A Chi Hội trưởng 

hội Cựu chiến 

binh xóm Giữa 1 

- Kết quả công tác năm 2024 của cá nhân (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật): 

- Kết quả đánh giá công chức, viên chức: 

- Kết quả đánh giá đảng viên: 

Ghi chú: kết quả đánh giá đảng viên, viên chức nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu 

cầu điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

- Kết quả sáng kiến cấp cơ sở:…. 

1 Nguyễn Văn B Hội viên………. - Kết quả công tác năm 2024 của cá nhân (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật): 

- Kết quả đánh giá công chức, viên chức: 

- Kết quả đánh giá đảng viên: 

Ghi chú: kết quả đánh giá đảng viên, viên chức nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu 

cầu điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

- Kết quả sáng kiến cấp cơ sở:…. 



 

 

 

Mẫu số 1.9 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

 

Số: …/BB-…3… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

…4…, ngày ... tháng ... năm … 

  

 BIÊN BẢN 

………..5………… 

________ 

  

I. Thời gian bắt đầu:................................................................................... 

II. Địa điểm: ............................................................................................ 

III. Thành phần tham dự: (ghi lần lượt họ và tên, chức vụ thành viên Hội đồng TĐKT có 

mặt dự họp; trường hợp vắng mặt ghi họ và tên, chức vụ và nêu rõ lý do vắng). 

.................................................................................... 

Chủ trì (chủ tọa): ........................................................................................ 

Thư ký (người ghi biên bản): ................................................................ 

IV. Nội dung (ghi chi tiết theo diễn biến cuộc họp bao gồm cả ý kiến thảo luận của các thành 

viên Hội đồng TĐKT nhận xét, đánh giá đối với tập thể, cá nhân xét khen thưởng: 

……………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………… 

* Biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) 

- Số phiếu phát ra:……. 

- Số phiếu thu về:…….. 

(Số phiếu hợp lệ:………………; Số phiếu không hợp lệ:……….). 

- Kết quả kiểm phiếu (ghi trực tiếp vào biên bản hoặc chi tiết bằng Biểu tổng hợp kèm theo 

biên bản đối với từng tập thể, cá nhân). 

V. Kết luận 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Chữ ký) 

Họ và tên 

  

CHỦ TỌA 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

  

 

Họ và tên 

 Nơi nhận: 

- …………..; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 
_______________________________________________________________ 

Ghi chú: Không dùng “Trích biên bản” để nộp hồ sơ khen thưởng 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
4 Địa danh nơi diễn ra cuộc họp 
5 Tên cuộc họp. 



 

 

 

Mẫu số 02 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với tập thể) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN……. 2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 

cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối 

tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-NĐ 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua 

của bộ, ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 

vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần 

khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối 

với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước5. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được 

thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 8 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với 

trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

      

 Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể…… Đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại 

(điểm, khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 



 

 

 

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước với Thủ 

tướng Chính phủ. Tờ trình lập riêng theo từng loại hình khen thưởng; trình khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân 

chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 

thưởng Nhà nước). 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự 

có, vay ngân hàng...). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; liên tục từ 10 năm trở 

lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 

bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; 02 năm liên tục đối 

với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh. 
5 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so 

sánh trong thời gian tính thành tích khen thưởng), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ 

suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá 

trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
6 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; 

hoạt động xã hội, từ thiện... 
7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày 

tháng năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết 

định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       Mẫu số 03 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG……..2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo …….. 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: ……………………..…………..…………..…………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………………… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………..……….. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân5: ……………..…………..……………. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định 

hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

  Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại (điểm, 

khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 

lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân 

chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm liên 

lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 



 

 

 

năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy 

khen. 
5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng 

thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình 

quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề 

nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của 

trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 
6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, 

ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương 

Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, 

tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (tham gia là thành 

viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, 

ngày, tháng, năm) đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền công nhận. 

  

 



 

UBND XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 

xã về thành tích đột xuất 

 

Mã hồ sơ: 1.012376.H55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu tờ trình 01 về việc đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về 

thành tích đột xuất: 

 

Mẫu số 01 

CÔNG AN 

XÃ LỤC BA 

 

Số:           /TTr-CAX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Ba, ngày      tháng      năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc………… (ghi nội dung đề nghị khen thưởng) 

(ví dụ: Đề nghị chủ tịch UBND xã tặng giấy khen đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ) 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Lục Ba. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ (ghi văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị trình khen) 

Căn cứ (ghi rõ điểm, khoản, điều, tên văn bản), Phòng Nội vụ huyện kính 

trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho….tập thể……cá nhân. 

Đã có thành tích …………………………………………………………. 

(ghi rõ thành tích theo nội dung trình khen). 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được Công an xã Lục Ba xét 

duyệt, thẩm định đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục 

theo quy định hiện hành. 

Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau (nếu có) 

1. ……………… 

2 …………….… 

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo) 

Công an  xã Lục Ba kính trình Chủ tịch UBND xã Lục Ba xem xét, quyết 

định./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TĐKT xã; 

- Lưu: CAX. 

TRƯỞNG CÔNG AN 

 

 

 

 

Đào Văn A 



Phụ lục 3.1 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP 

TỘI PHẠM TRONG DỊP TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023 
 (Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của …………………)   

 

Tên tập thể 

Kết quả thi đua năm 2024 
Đề nghị danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng  

Không xét 

khen thưởng 

(Nêu cụ thể ly 

do) 

Kết quả xây 

dựng cơ 

quan, đơn 

vị đạt 

chuẩn văn 

hóa năm 

2024 (nếu 

có) 

Kết quả đánh giá tổ 

chức Đảng/đoàn 

thể/tập thể tập thể 

lãnh đạo quản lý năm 

2024 (nếu có)  

Tổng số 

CB, CC, 

VC, 

NLĐ, 

Hội viên 

Số đạt 

LĐTT 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

LĐTT/t

ổng số 

CBCC 

(nếu có) 

Số cá 

nhân đạt 

danh 

hiệu 

chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

danh 

hiệu 

CSTĐ 

cơ sở 

(nếu có) 

Danh hiệu 

thi đua 

Hình thức 

khen thưởng 

 

(tên tập thể.. ………) Đạt 

Đảng:  

Đoàn thể:…….. 

Tập thể 

LĐQL:…… 

    

 

  

 

Ghi chú:  

- Diễn giải đánh giá đối với tập thể (đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ:  

+ Chi bộ được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND huyện. 

+ Tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        -QĐ/HU ngày       /12/2024 của Huyện uỷ Đại Từ. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với tập thể: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (Tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý đánh giá đạt mức “hoàn thành nhiệm 

vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm vụ”; có cá nhân bị kỷ luật mức “cảnh cáo” trở lên, …) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3.2 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI 

PHẠM TRONG DỊP TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023  

(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của Công anxã Lục Ba)   

Stt 

Họ và tên, chức vụ: 

(ghi chức vụ, chức danh theo 

Luật CBCC, VC) 
(ghi đủ tổng số người có mặt 

trong cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn) 

Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2024 

Kết quả đánh 

giá đảng viên 

năm 2024 

(nếu có) 

Kết quả đánh 

giá cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động; Hội 

viên năm 

2024 (nếu có) 

Kết quả 

sáng kiến 

cấp cơ sở 

năm 2024 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

LĐTT 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

Chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Đạt danh 

hiệu chiến 

sỹ thi đua 

cấp tỉnh 

(nếu có) 

Đề nghị 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBDN xã 

trong…... 

Không xét thi đua 

(nêu lý do cụ thể) 

1 
Nguyễn Văn A, Chi Hội trưởng 

Hội cựu chiến binh xóm…… 
        

2 
Nguyễn Thị B, Hội viên hội 

Cựu chiến binh xóm………. 
        

3 Nguyễn Thị C, ……………         

…          

Ghi chú: 

- Diễn giải đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ: 

+ Đảng viên được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND 

huyện. 

+ Cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày       /12/2024 của UBND huyện. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với cá nhân: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (mới tuyển dụng dưới 10 tháng/ bị kỷ luật mức…../ kết quả đánh giá đảng viên, công chức, 

viên chức đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm vụ”….) 

 

 

Phụ lục 3.3 



 

 

 

DANH SÁCH TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRONG DỊP TẾT QUÝ MÃO 

NĂM 2023  
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-NV ngày       /12/2024 của Hội cựu chiến binh xã Lục Ba) 

 

Stt Tên tập thể, cá nhân Chức vụ 
Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (theo quy 

định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành) 

I Hình thức khen thưởng   

* Giấy khen của Chủ tịch UBND xã trong 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 

  

 *) Tập thể   

1 Chi Hội cựu chiến binh xã Lục Ba  - Kết quả công tác vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m 

năm 2024 (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật):…. 

- Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ:  

- Kết quả đánh giá tổ chức đoàn thể: 

+ Công đoàn cơ sở: 

Ghi chú: Chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu cầu 

điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

 *) Cá nhân   

1 Nguyễn Thị A Chuyên viên - Kết quả công tác vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m 

năm 2024 (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật):…. 

- Kết quả đánh giá công chức, viên chức: 

- Kết quả đánh giá đảng viên: 

Ghi chú: kết quả đánh giá đảng viên, viên chức nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu 

cầu điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

- Kết quả sáng kiến cấp cơ sở:…. 



 

 

 

Mẫu số 1.9 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

 

Số: …/BB-…3… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

…4…, ngày ... tháng ... năm … 

  

 BIÊN BẢN 

………..5………… 

________ 

  

I. Thời gian bắt đầu:................................................................................... 

II. Địa điểm: ............................................................................................ 

III. Thành phần tham dự: (ghi lần lượt họ và tên, chức vụ thành viên Hội đồng TĐKT có 

mặt dự họp; trường hợp vắng mặt ghi họ và tên, chức vụ và nêu rõ lý do vắng). 

.................................................................................... 

Chủ trì (chủ tọa): ........................................................................................ 

Thư ký (người ghi biên bản): ................................................................ 

IV. Nội dung (ghi chi tiết theo diễn biến cuộc họp bao gồm cả ý kiến thảo luận của các thành 

viên Hội đồng TĐKT nhận xét, đánh giá đối với tập thể, cá nhân xét khen thưởng: 

……………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………… 

* Biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) 

- Số phiếu phát ra:……. 

- Số phiếu thu về:…….. 

(Số phiếu hợp lệ:………………; Số phiếu không hợp lệ:……….). 

- Kết quả kiểm phiếu (ghi trực tiếp vào biên bản hoặc chi tiết bằng Biểu tổng hợp kèm theo 

biên bản đối với từng tập thể, cá nhân). 

V. Kết luận 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Chữ ký) 

Họ và tên 

  

CHỦ TỌA 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

  

 

Họ và tên 

 Nơi nhận: 

- …………..; 

- Lưu: VT, Hồ sơ._________________________________________________________ 
Ghi chú: Không dùng “Trích biên bản” để nộp hồ sơ khen thưởng 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
4 Địa danh nơi diễn ra cuộc họp 
5 Tên cuộc họp. 

 

 



 

 

 

Mẫu số 02 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với tập thể) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN……. 2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 

cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối 

tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-NĐ 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua 

của bộ, ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 

vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần 

khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối 

với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước5. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được 

thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 8 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với 

trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

      

 Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể…… Đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại 

(điểm, khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 



 

 

 

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước với Thủ 

tướng Chính phủ. Tờ trình lập riêng theo từng loại hình khen thưởng; trình khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân 

chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 

thưởng Nhà nước). 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự 

có, vay ngân hàng...). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; liên tục từ 10 năm trở 

lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 

bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; 02 năm liên tục đối 

với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh. 
5 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so 

sánh trong thời gian tính thành tích khen thưởng), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ 

suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá 

trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
6 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; 

hoạt động xã hội, từ thiện... 
7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày 

tháng năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết 

định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu số 03 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG……..2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo …….. 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: ……………………..…………..…………..…………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………………… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………..……….. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân5: ……………..…………..……………. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định 

hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

  Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại (điểm, 

khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 

lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân 

chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm liên 

lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 



 

 

 

năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy 

khen. 
5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng 

thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình 

quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề 

nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của 

trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 
6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, 

ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương 

Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, 

tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (tham gia là thành 

viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, 

ngày, tháng, năm) đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền công nhận. 

  

 



 

UBND XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 

xã về thành tích thi đua chuyên đề 

 

Mã hồ sơ: 1.012374.H55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu tờ trình 01 về việc đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về 

thành tích thi đua chuyên đề: 

 

Mẫu số 01 

HỘI CỰU CHIẾN BINH  

XÃ LỤC BA 

 

Số:           /TTr-CCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Ba, ngày      tháng      năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc………… (ghi nội dung đề nghị khen thưởng) 

(ví dụ: Đề nghị chủ tịch UBND xã tặng giấy khen trong phong trào vận động nhân 

dân hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường xóm 6m) 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Lục Ba. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ (ghi văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị trình khen) 

Căn cứ (ghi rõ điểm, khoản, điều, tên văn bản), Phòng Nội vụ huyện kính 

trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho….tập thể……cá nhân. 

Đã có thành tích …………………………………………………………. 

(ghi rõ thành tích theo nội dung trình khen). 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được Hội cựu chiến binh xã 

Lục Ba xét duyệt, thẩm định đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ 

sơ, thủ tục theo quy định hiện hành. 

Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau (nếu có) 

1. ……………… 

2 …………….… 

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo) 

Hội cựu chiến binh xã Lục Ba kính trình Chủ tịch UBND xã Lục Ba xem 

xét, quyết định./. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng TĐKT xã; 

- Lưu: Hội CCB xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Hữu Dũng 



Phụ lục 3.1 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN 

ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT MỞ RỘNG ĐƯỜNG XÓM 6M ĐỐI VỚI TẬP THỂ CHI HỘI CỰU 

CHIẾN BINH NĂM 2024 

 (Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của …………………)   

 

Tên tập thể 

Kết quả thi đua năm 2024 
Đề nghị danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng  

Không xét 

khen thưởng 

(Nêu cụ thể ly 

do) 

Kết quả xây 

dựng cơ 

quan, đơn 

vị đạt 

chuẩn văn 

hóa năm 

2024 (nếu 

có) 

Kết quả đánh giá tổ 

chức Đảng/đoàn 

thể/tập thể tập thể 

lãnh đạo quản lý năm 

2024 (nếu có)  

Tổng số 

CB, CC, 

VC, 

NLĐ, 

Hội viên 

Số đạt 

LĐTT 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

LĐTT/t

ổng số 

CBCC 

(nếu có) 

Số cá 

nhân đạt 

danh 

hiệu 

chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Tỷ lệ % 

cá nhân 

đạt 

danh 

hiệu 

CSTĐ 

cơ sở 

(nếu có) 

Danh hiệu 

thi đua 

Hình thức 

khen thưởng 

 

(tên tập thể chi hội 

………) 
Đạt 

Đảng:  

Đoàn thể:…….. 

Tập thể 

LĐQL:…… 

    

 

  

 

Ghi chú:  

- Diễn giải đánh giá đối với tập thể (đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ:  

+ Chi bộ được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND huyện. 

+ Tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        -QĐ/HU ngày       /12/2024 của Huyện uỷ Đại Từ. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với tập thể: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (Tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, quản lý đánh giá đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm 

vụ”; có cá nhân bị kỷ luật mức “cảnh cáo” trở lên, …) 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3.2 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRONG PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 

HIẾN ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG XÓM 6M NĂM 2024 

(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-……..  ngày          tháng       năm 2024 của Hội cựu chiến binh xã Lục Ba)   

Stt 

Họ và tên, chức vụ: 

(ghi chức vụ, chức danh theo 

Luật CBCC, VC) 
(ghi đủ tổng số người có mặt 

trong cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn) 

Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2024 

Kết quả đánh 

giá đảng viên 

năm 2024 

(nếu có) 

Kết quả đánh 

giá cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động; Hội 

viên năm 

2024 (nếu có) 

Kết quả 

sáng kiến 

cấp cơ sở 

năm 2024 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

LĐTT 

(nếu có) 

Đạt 

danh 

hiệu 

Chiến sỹ 

thi đua 

cơ sở 

(nếu có) 

Đạt danh 

hiệu chiến 

sỹ thi đua 

cấp tỉnh 

(nếu có) 

Đề nghị 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBDN xã 

trong 

phong 

trào…..  

Không xét thi đua 

(nêu lý do cụ thể) 

1 
Nguyễn Văn A, Chi Hội trưởng 

Hội cựu chiến binh xóm…… 
        

2 
Nguyễn Thị B, Hội viên hội 

Cựu chiến binh xóm………. 
        

3 Nguyễn Thị C, ……………         

…          

Ghi chú: 

- Diễn giải đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu rõ đạt mức gì? Tại Quyết định nào? của ai?, ví dụ: 

+ Đảng viên được đánh giá mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày         /12/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan thuộc UBND huyện. 

+ Cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày       /12/2024 của UBND huyện. 

- Lý do không xét khen thưởng đối với cá nhân: Yêu cầu ghi cụ thể lý do (mới tuyển dụng dưới 10 tháng/ bị kỷ luật mức…../ kết quả đánh giá đảng viên, công chức, viên chức đạt mức “hoàn thành 

nhiệm vụ” hoặc “không hoàn thành nhiệm vụ”….) 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.3 



 

 

 

DANH SÁCH TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT 

ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG XÓM 6M NĂM 2024 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-NV ngày       /12/2024 của Hội cựu chiến binh xã Lục Ba) 

 

Stt Tên tập thể, cá nhân Chức vụ 
Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (theo quy 

định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành) 

I Hình thức khen thưởng   

* Giấy khen của Chủ tịch UBND xã trong 

phong trào thi đua vận động nhân dân 

hiến đất và tài sản trên đất mở rộng 

đường xóm 6m 

  

 *) Tập thể   

1 Chi Hội cựu chiến binh xã Lục Ba  - Kết quả công tác vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m 

năm 2024 (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật):…. 

- Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ:  

- Kết quả đánh giá tổ chức đoàn thể: 

+ Công đoàn cơ sở: 

Ghi chú: Chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu cầu 

điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

 *) Cá nhân   

1 Nguyễn Thị A Chuyên viên - Kết quả công tác vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m 

năm 2024 (Nêu tóm tắt những thành tích nổi bật):…. 

- Kết quả đánh giá công chức, viên chức: 

- Kết quả đánh giá đảng viên: 

Ghi chú: kết quả đánh giá đảng viên, viên chức nêu rõ xếp loại gì? tại QĐ nào, của ai? (Yêu 

cầu điền đầy đủ thông tin của Quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). 

- Kết quả sáng kiến cấp cơ sở:…. 



 

 

 

Mẫu số 1.9 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

 

Số: …/BB-…3… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 

…4…, ngày ... tháng ... năm … 

  

 BIÊN BẢN 

………..5………… 

________ 

  

I. Thời gian bắt đầu:................................................................................... 

II. Địa điểm: ............................................................................................ 

III. Thành phần tham dự: (ghi lần lượt họ và tên, chức vụ thành viên Hội đồng TĐKT có 

mặt dự họp; trường hợp vắng mặt ghi họ và tên, chức vụ và nêu rõ lý do vắng). 

.................................................................................... 

Chủ trì (chủ tọa): ........................................................................................ 

Thư ký (người ghi biên bản): ................................................................ 

IV. Nội dung (ghi chi tiết theo diễn biến cuộc họp bao gồm cả ý kiến thảo luận của các thành 

viên Hội đồng TĐKT nhận xét, đánh giá đối với tập thể, cá nhân xét khen thưởng: 

……………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………… 

* Biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) 

- Số phiếu phát ra:……. 

- Số phiếu thu về:…….. 

(Số phiếu hợp lệ:………………; Số phiếu không hợp lệ:……….). 

- Kết quả kiểm phiếu (ghi trực tiếp vào biên bản hoặc chi tiết bằng Biểu tổng hợp kèm theo 

biên bản đối với từng tập thể, cá nhân). 

V. Kết luận 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Chữ ký) 

Họ và tên 

  

CHỦ TỌA 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

  

 

Họ và tên 

 Nơi nhận: 

- …………..; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 
_______________________________________________________________ 

Ghi chú: Không dùng “Trích biên bản” để nộp hồ sơ khen thưởng 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
4 Địa danh nơi diễn ra cuộc họp 
5 Tên cuộc họp. 



 

 

 

 

Mẫu số 02 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với tập thể) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN……. 2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 

cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối 

tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-NĐ 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua 

của bộ, ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 

vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần 

khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối 

với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước5. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được 

thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 8 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với 

trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

      

 Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể…… Đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại 

(điểm, khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 



 

 

 

1 Địa danh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước với Thủ 

tướng Chính phủ. Tờ trình lập riêng theo từng loại hình khen thưởng; trình khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân 

chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 

thưởng Nhà nước). 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự 

có, vay ngân hàng...). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; liên tục từ 10 năm trở 

lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 

bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; 02 năm liên tục đối 

với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh. 
5 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so 

sánh trong thời gian tính thành tích khen thưởng), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ 

suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá 

trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
6 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; 

hoạt động xã hội, từ thiện... 
7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày 

tháng năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết 

định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu số 03 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG……..2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo …….. 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: ……………………..…………..…………..…………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………………… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………..……….. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân5: ……………..…………..……………. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định 

hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

      

  Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại (điểm, 

khoản, Điều) của Luật Thi đua, Khen thưởng, ……(đơn vị trình khen)……. Kính trình Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 

lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân 

chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm liên 

lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 



 

 

 

năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy 

khen. 
5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng 

thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình 

quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề 

nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; 

tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

(đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị 

nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 

nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của 

trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 
6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, 

ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương 

Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, 

tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (tham gia là thành 

viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, 

ngày, tháng, năm) đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền công nhận. 

  

 



























































 

ỦY BAN NHÂN NHÂN XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ MẪU LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Tên thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo Mẫu số 2a ban 

hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); 

 

Mau so 

2a.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 

(theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP); 

 

Mau so 

2b.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong 

trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

(theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP). 

 

Mau so 

03.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối với hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban 

hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 

 

Mau so 

1a.docx 

Mau so 

1b.docx 

Mau so 

1c.docx 

Mau so 

1d.docx 

Mau so 

1đ.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 7 Điều 5 

Nghị định số...) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A 

Ngày/tháng/năm sinh: 01 I 01 I 2017    Giới tính: Nam     Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxxx Cấp ngày 01/ 01 / 2024 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với bà Nguyễn Thị B tại Xóm Văn Thanh, 

xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do: ............................................................................................) 

□ Đã nghỉ học (Lý do: .......................................................................................) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể): Lớp 2B trường TH Lục Ba 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ………../…………. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……../ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../ ……… 

6. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có 

7. Có khuyết tật không? □ Không □ Có 

- Giấy xác nhận khuyết tật số ………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp ...................... 

- Dạng tật: ..................................................................................................... 

- Mức độ khuyết tật: ................................................................................................. 

8. Thông tin về cha hoặc mẹ của đối tượng:  Nguyễn Thị C đã chết ngày 

01/01/2023 theo Giấy chứng tử số 01/TLKT ngày 01/01/2023 do UBND xã Lục 

Ba  cấp. 

 có đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ... /…………………… 



Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../ ………. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng..../ ……… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……/ …… 

9. Thông tin về cha của đối tượng: Con ngoài giá thú 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Số tài khoản nhận hỗ trợ: .....................................,ngân hàng........................... chi 

nhánh ..............................................., chủ tài khoản .............................................. 

  

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:………………………..................... 

Ngày cấp: …………………………… 

Nơi cấp: …………………………….. 

Mối quan hệ với đối tượng: ………… 

Địa chỉ: ……………………………... 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

                             A 

Nguyễn Văn A 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ......................................... 

là đúng. 

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và khoản 8 Điều 5 Nghị định 

số.....) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A 

Ngày/tháng/năm sinh: 01 /01 /1980 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxxxxx 

 Cấp ngày 01/01/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với vợ Nguyễn Thị B tại Xóm Văn Thanh, 

xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do: ..........................................................................................) 

□ Đã nghỉ học (Lý do: Hết tuổi ) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể): .................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……….. / ………… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../ …………. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……../ ……... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../ …………. 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Thời điểm phát hiện nhiễm HIV: Năm 2022 

8. Có khuyết tật không? □ Không □ Có 

- Giấy xác nhận khuyết tật số ………………..…… Ngày cấp : ……………… 

 Nơi cấp ................................................................................................................ 

- Dạng tật: .............................................................................................................. 

- Mức độ khuyết tật: ............................................................................................. 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể) Không. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 



đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Số tài khoản nhận hỗ trợ: .....................................,ngân hàng........................... chi 

nhánh ..............................................., chủ tài khoản .............................................. 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……………………………………… 

Ngày cấp: ………….………………….  

Nơi cấp: ………………………………. 

Mối quan hệ với đối tượng: …………... 

Địa chỉ: ………………………………. 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

A 

 

Nguyễn Văn A 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ................................ là 

đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1c 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số....) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ C 

Ngày/tháng/năm sinh: 01 I 01 I 1983 Giới tính: Nữ  Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxxxx 

Cấp ngày 01/ 01 / 2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với con tại Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, 

huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có 

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc 

mất tích theo quy định): Có chồng là anh Nguyễn Văn A chết ngày 01/01/2024theo 

Giấy chứng tử số 01/TLKT ngày 02/01/2024 do UBND xã Lục Ba cấp. 

6. Số con đang nuôi 02 người. Trong đó dưới 16 tuổi  01 người; từ 16 đến 22 tuổi 

đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 01 

người. 

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình 

trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng): Cháu Nguyễn Thị B sinh ngày 

01/01/2017; tại Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; 

đang theo học tại lớp 2A trường TH Lục Ba; đang hưởng BHYT hộ nghèo, miễn 

giảm học phí. 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất) : Cháu 

Nguyễn Văn D sinh ngày 01/01/2010; tại Xóm Văn Thanh, xã Lục Ba, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên; đang theo học tại lớp 9A trường THCS Lục Ba; đang hưởng 

BHYT hộ nghèo, miễn giảm học phí. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Số tài khoản nhận hỗ trợ: .....................................,ngân hàng........................... chi 
nhánh ..............................................., chủ tài khoản .............................................. 
 

 



Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:…………………………………… 

Ngày cấp: …………………….......  

Nơi cấp: ……………………………. 

Mối quan hệ với đối tượng: ………… 

Địa chỉ: …………………………… 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

C 

 

Nguyễn Thị C 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………... đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các 

giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) 

............................ là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 1d 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số ....) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ B 

Ngày/tháng/năm sinh: 01/01 / 1944  Giới tính: Nữ   Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số 019xxxxxxxxxx Cấp ngày 01/ 01 /2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với con tại Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, 

Đại Từ, Thái Nguyên  

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng:  0 đồng. Hưởng từ tháng ………… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng …………. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng………. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hưởng từ tháng …………… 

5. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có 

6. Có khuyết tật không? □ Không □ Có 

- Giấy xác nhận khuyết tật số …………… Ngày cấp: ….............. Nơi cấp: ……… 

- Dạng tật: ............................................................................................................... 

- Mức độ khuyết tật: ................................................................................................ 

7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc 

mất tích theo quy định) Có chồng là ông Nguyễn Văn B 

8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở, việc làm, thu nhập): Con trai Nguyễn Văn K, 48 tuổi, nghề nghiệp: 

Giáo viên; nơi ở: Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên; thu nhập: 8 

triệu đồng / 01th. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): .......................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 



Số tài khoản nhận trợ giúp XH: ...................................,ngân hàng........................... 

chi nhánh ............................................., chủ tài khoản ............................................ 

  

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:…………………………………. 

Ngày cấp: …………………………… 

Nơi cấp: …………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ………… 

Địa chỉ: …………………………….. 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

B 

 

Nguyễn Thị B 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TT HÙNG SƠN 

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) 

............................................... là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 1đ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số .....) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A 

Ngày/tháng/năm sinh: 01I011985  Giới tính: Nam    Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxx  cấp ngày 01/01/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với vợ Nguyễn Thị C tại Xóm Đồng Mưa, 

xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên  

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do: .........................................................................................) 

□ Đã nghỉ học (Lý do: Hết tuổi) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể): ...........................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng .../ ………. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……/ …… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:. 0 đồng. Hưởng từ tháng..../ …..... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hưởng từ tháng ……/ ………. 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Giấy xác nhận khuyết tật số 05833000138 Ngày cấp : 26/01/2024 ; Nơi cấp 

UBND xã Lục Ba 

- Dạng tật: Vận động 

- Mức độ khuyết tật: Nặng  

8. Có tham gia làm việc không? □ Không □ Có 

a) Nếu có thì đang làm gì …………………, thu nhập hàng tháng ………….. đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: Không cử động được chân 

9. Tình trạng hôn nhân : Đã kết hôn với bà Nguyễn Thị C 



10. Số con (Nếu có):. 02 người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi: 0 người. 

11. Khả năng tự phục vụ? Không  

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: vợ Nguyễn Thị C 

tại Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Số tài khoản nhận hỗ trợ: .....................................,ngân hàng........................... chi 

nhánh ..............................................., chủ tài khoản .............................................. 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……………………………………. 

Ngày cấp: …………………………… 

Nơi cấp: …………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ………… 

Địa chỉ: ……………………………... 

……………………………………… 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp 

khai thay phải ghi đầy đủ thông 

tin người khai thay) 

A 

 

Nguyễn Văn A 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TT HÙNG SƠN 

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) 

................................................. là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 2a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ C 

Ngày/tháng/năm sinh: 01/01/1980 Giới tính: Nữ     Dân tộc: Kinh  

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxxxx cấp ngày 01/ 01/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH. 

2. Hộ khẩu thường trú của hộ: Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ): Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, Đại Từ, Thái 

Nguyên 

3. Số người trong hộ: 04 người (Trong đó người khuyết tật 01 người). 

Cụ thể: 

- Khuyết tật đặc biệt nặng 01 người (Đang sống tại hộ 01 người) 

- Khuyết tật nặng 0 người (Đang sống tại hộ 0 người) 

- Khuyết tật nhẹ 0  người (Đang sống tại hộ 0 người) 

4. Hộ có thuộc diện nghèo không? □ Không □ Có 

5. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm): Nhà ở kiên cố 

Có ai trong hộ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội không? (Nếu có ghi cụ thể họ 

tên, lý do, thời gian hưởng): 

Bà Nguyễn Thị A đang hưởng trợ cấp khuyết tật đặc biệt nặng theo QĐ số 

3XX/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của UBND huyện Đại Từ; thời gian hưởng 

tháng 01 năm 2024 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

  

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:…………………………………….. 

Ngày cấp: ………………………… 

Nơi cấp: ………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: … 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

C 



Địa chỉ: ……………………………… Nguyễn Thị C 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) .......................... là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 2b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

1. Thông tin về hộ 

a) Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ A 

Ngày/tháng/năm sinh: 20/08/1975     Giới tính:  Nữ   Dân tộc: Kinh  

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số: 019xxxxxxxxxx Cấp ngày 08/4 /2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

b) Nơi đăng ký thường trú của hộ:  Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên:  

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

c) Có thuộc hộ nghèo không? □ Có □ Không 

d) Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của 
hộ, nhà thuê, ở nhờ): 

Nhà ở kiên cố của bà Nguyễn Thị A, Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

đ) Thu nhập của hộ trong 12 tháng qua: 5.000.000đ/tháng 

2. Thông tin về người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

a) Họ và tên (Viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ A 

Ngày/tháng/năm sinh: 20/08/1975    Giới tính: :  Nữ   Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số : 019xxxxxxxxxx Cấp ngày 08/4 /2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

Nơi ở hiện nay: Xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

b) Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể): Có kinh 
nghiệm 

c) Có khuyết tật không? 

□ Không 

□ Có 

Giấy xác nhận khuyết tật số ………………... Ngày cấp: ……………………….  

Nơi cấp: ................................................................................................................... 

- Dạng tật: Không 

- Mức độ khuyết tật: Không 

d) Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn 



đ) Có mắc bệnh mạn tính không? □ Không □ Có (Ghi bệnh 
....................................) 

e) Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời 
gian): Không 

3. Thông tin về vợ hoặc chồng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 
tượng 

a) Họ và tên (Viết chữ in hoa): ................................................................................. 

Ngày/tháng/năm sinh: ... I... I... Giới tính: ………………. Dân tộc: ....................... 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ................... cấp ngày… .../ …... / ............ 

Nơi cấp:................................................................................................................... 

Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................... 

b) Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể): 
................................................................................................................................ 

c) Có khuyết tật không? 

□ Không 

□ Có 

Giấy xác nhận khuyết tật số …………………... Ngày cấp: ……………………. 

Nơi cấp: .................................................................................................................. 

- Dạng tật: ................................................................................................................ 

- Mức độ khuyết tật: ............................................................................................... 

d) Có mắc bệnh mạn tính không? □ Không □ Có 

(Ghi bệnh............................................................................................................. ) 

đ) Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời 
gian): .................................................................................................................... 

Tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn xem xét, đề nghị Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ  cho phép gia đình và tôi được nhận chăm 
sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu Trần Văn D (hồ sơ người được nhận chăm sóc nuôi 
dưỡng kèm theo) 

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định. 

Số tài khoản nhận hỗ trợ: .....................................,ngân hàng........................... chi 
nhánh ..............................................., chủ tài khoản .............................................. 

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ 

HOẶC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN 

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cháu Trần Văn D đồng ý để bà Nguyễn 

Thị A chăm sóc nuôi dưỡng 

Ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

A  

Nguyễn Thị A 



D 

Trần Văn D 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ...................................... 

là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

UBND XÃ LỤC BA 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng 

- Nông nghiệp Môi trường-  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ MẪU LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG- 

NÔNG NGHIỆP- MÔI TRƯỜNG 

 

Tên thủ tục: Hòa giải tranh chấp đất đai. 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

- Đơn đề nghị việc giải quyết tranh chấp đất đai 

 

Mau so 01 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai  Bản chính: 3 

Bản sao: 0 

- Quyết định công nhận kết quả hòa giải tranh  chấp 

đất đai 

 Bản chính: 4 

Bản sao: 0 

- Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thửa đất bị tranh 

chấp. 

 Bản sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc 

                ….., ngày …..tháng …. năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc giải quyết tranh chấp đất đai 
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 1…………………………………….. 

 

Tên tôi là: 2……………………………., sinh năm …………….; 

CMND số……………cấp ngày….tháng…..năm………………… 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………. 

Đại diện 3………………………………………………………………….. 

Tôi viết đơn này xin đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ………………..giải 

quyết tranh chấp đất đai giữa 3……………………………………………………………tranh chấp đất 

đai với tổ chức, hộ gia đình……………………...Địa chỉ ở thôn, xóm, tổ dân 

phố..……………, xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành 

phố………………, tỉnh….... 

Vị trí thửa số ……tờ số ………bản đồ xã, phường, thị trấn………………lập 

năm ………….(nếu biết)  

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị 

trấn………………..huyện, thành phố………….. ………xem xét giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cám ơn! 

                                                                            Người làm đơn 

 

                                                                                   Ký và ghi rõ họ tên 
1.Cấp thẩm quyền giải quyết 

2.Tên người viết đơn 

3.Hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu 03 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

Hòa giải tranh chấp đất đai 

 

 

Hôm nay, hồi......... giờ......... ngày........... tháng.......... năm........... 

Tại.......................................................................................................................; 
1…………………………………………………………………..  Tiến hành 

cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai giữa 2…………………tranh chấp đất đai với 
2 ………………. địa chỉ………………….. 

Vị trí tranh chấp: thửa số………….tờ số……………bản đồ xã, phường, thị 

trấn………………lập năm ………….(địa danh thôn, xóm, tổ dân 

phố………………………., xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành 

phố…………………..). 

I. Thành phần dự họp: 

 1. Cơ quan chủ trì hòa giải gồm: 

-………………………………………………………………………… 

 2.  Các bên tranh chấp đất đai gồm: 

-………………………………………………………………………… 

 3. Chủ trì cuộc họp 

 Ông (bà)…………………………………chức vụ… ………………..chủ 

trì cuộc họp 

 4. Thư ký cuộc họp 

  Ông (bà)………………………………… chức vụ… ………………… 

 II. Diễn biến cuộc họp 

 1.  Ông (bà)…………………………………… chức vụ… 

…………….chủ trì cuộc họp quán triệt nội dung, chương trình cuộc họp. 

 2. Ý kiến các bên tranh chấp đất đai 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp 

……………………………………………………………………………… 

III. Kết luận của Chủ tịch người chủ trì cuộc họp 

……………………………………………………………………………… 

Biên bản này gồm …… trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào 

từng trang, và lập ……bộ được gửi các bên tranh chấp, lưu tại cơ quan chủ trì 

 
CƠ QUAN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 
CÁC BÊN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

1. Cơ quan chủ trì cuộc họp hòa giải 

2. Tên hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tranh chấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
1………………………………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:........../QĐ-UBND ..., ngày ... tháng …... năm …….. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả hòa giải tranh chấp đất đai thành 

 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của 

2…………………CMND số……………cấp ngày…….tháng…..năm………tại 

công an tỉnh ……………Hộ khẩu thường trú tại thôn, xóm, tổ dân 

phố…………………..xã, phường, thị trấn………............................huyện, thành 

phố………….,tỉnh…………………đại diện 3……………………… 

Xét báo cáo của4…………………………..kèm theo biên bản hòa giải 

tranh chấp đất đai của4 ………………….tiến hành cuộc họp ngày… 

tháng…năm… 

Tôi: …........................... Chức vụ: Chủ tịch UBND 1………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả hòa giải tranh chấp đất đai thành của 4……giữa 
3…………………tranh chấp đất đai với 3…………………… 

Vị trí tranh chấp: thửa số………….tờ số……………bản đồ xã, phường, thị 

trấn………………lập năm ………….(địa danh thôn, xóm, tổ dân 

phố………………………., xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành 

phố…………………..).  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ..... 

 Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

  

Nơi nhận:  

- Như Điều 4;  

- Lưu: Hồ sơ. 

 

 

 

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi rõ chức vụ, họ tên) 

1. UBND cấp huyện ban hành quyết định 

2. Người viết đơn 

3. Hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đối tượng tranh chấp) 

4.  Cơ quan chủ trì cuộc họp hòa giải. 
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